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TT Tên Việt Nam Tên khoa học 

 
 I. BỘ CÓ VÒI  PROBOSCIDEA Illiger, 1811 
 1. Họ Voi  Elephantidae Gray, 1821 
1.  Voi châu á  Elephas maximus Linnaeus, 1758 
 II. BỘ BÒ NƯỚC,  SIRENIA  Illiger, 1811 
 2. Họ Bò biển, Cá cùi Dugongidae Gray, 1821 
 2.1. Phân họ Cá cùi Dugonginae Gray, 1821 
2.  Bò biển, cá cùi, cá nàng tiên Dugong dugon (Muller 1776) 
 III. BỘ NHIỀU RĂNG  SCANDENTIA Wagner, 1855 
 3. Họ Đồi  Tupaiidae Gray, 1825 
3.  Nhen  Dendrogale murina (Schlegel and Müller, 1843) 
4.  Đồi  Tupaia belangeri (Wagner, 1841) 
 Phân loài: Đồi trung hoa Tupaia belangeri chinensis Anderson, 1878 

 IV. BỘ CÁNH DA  DERMOPTERA Illiger, 1811 
 4. Họ Cầy bay Cynocephalidae Simpson, 1945 
5.  Cầy bay Galeopterus variegatus (Audebert, 1799) 
 V. BỘ LINH TRƯỞNG  PRIMATES Linnaeus, 1758 
 PHÂN BỘ MŨI ƯỚT STREPSIRRHINI 
 5. Họ Cu li  Lorisidae Gray, 1821 
6.  Cu li lớn Nycticebus bengalensis (Lacépède, 1800) 
7.  Cu li nhỏ  Nycticebus pygmaeus Bonhote, 1907 
 PHÂN BỘ MŨI KHÔ HAPLORRHINI 
 6. Họ Khỉ Cercopithecidae Gray, 1821 
 6.1. Phân họ Khỉ Cercopithecinae, Gray, 1821 
8.  Khỉ mặt đỏ  Macaca arctoides (I.Geoffroy, 1831) 
9.  Khỉ mốc  Macaca assamensis ( McClelland, 1840) 
10.  Khỉ đuôi dài  Macaca fascicularis (Raffles, 1821) 
  Phân loài: Khỉ đuôi dài  M. f. fascicularis (Raffles, 1821) 
  Phân loài: Khỉ đ. dài côn đảo  M. f. condorensis Kloss, 1926 
11.  Khỉ đuôi lợn  Macaca leonina (Blyth, 1863) 
12.  Khỉ vàng  Macaca mulatta (Zimmermann, 1780) 
 6.2. Phân họ Voọc Colobinae Jerdon, 1867 
13.  Chà vá chân xám  Pygathrix cinerea Nadler, 1997 
14.  Chà vá chân nâu  Pygathrix nemaeus (Linnaeus, 1771) 
15.  Chà vá chân đen  Pygathrix nigripes (Milne-Edwards, 1871) 
16.  Voọc mũi hếch  Rhinopithecus avunculus (Dollman, 1912) 
17.  Voọc xám  Trachypithecus crepusculus (Elliot, 1909) 
18.  Voọc mông trắng  Trachypithecus delacouri (Osgood, 1932) 
19.  Voọc đen má trắng  Trachypithecus  francoisi (Pousargues, 1898) 
20.  Voọc bạc nam bộ Trachypithecus  germaini (Milne-Edwards, 1876) 
21.  Voọc bạc trung bộ Trachypithecus margarita (Elliot, 1909) 
22.  Voọc hà tĩnh  Trachypithecus hatinhensis (Dao, 1970) 
23.  Voọc đầu trắng  Trachypithecus poliocephalus  (Pousargues, 

1898) 
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 Phân loài: Voọc đầu trắng cát bà Tr. p. poliocephalus  (Pousargues, 1898) 
 7. Họ Vượn  Hylobatidae, Gray, 1871 
24.  Vượn  đen tuyền tây bắc Nomascus concolor (Harlan, 1826) 
25.  Vượn  đen tuyền đông bắc Nomascus nasutus  (Kumckel d’Herculair, 1884) 
26.  Vượn má vàng  Nomascus gabriellae Thomas, 1909 
27.  Vượn má trắng  Nomascus leucogenys Ogilby,1840 

28.  Vượn siki  Nomascus siki  (Delacour, 1951) 
 VI. BỘ THỎ  LAGOMORPHA Brandt, 1855 
 8. Họ Thỏ rừng  Leporidae Fischer, 1817 
29.  Thỏ nâu  Lepus peguensis Blyth, 1855 
30.  Thỏ rừng trung hoa  Lepus sinensis Gray, 1832 
31.  Thỏ vằn  Nesolagus timminsi Averianov et al. 2000 
 VII. BỘ CHUỘT VOI   ERINACEOMORPHA Gregory, 1910 
 9. Họ Chuột voi Erinaceidae G. Fischer, 1814 
 9.1. Phân họ Galericinae Galericinae Pomel, 1848 
32.  Chuột voi đồi  Hylomys suillus Müller, 1840 
 Phân loài chuột voi  H. s. microtimus Thomas, 1925 
 Phân loài chuột voi xiêm H. s. siammensis Kloss, 1916 

33.  Dím đuôi dài  Neotetracus sinensis Trouessart, 1909 
 VIII. BỘ CHUỘT CHÙ, 

CHUỘT CHŨI  
SORICOMORPHA Gregory, 1910 

 10. Họ Chuột chù Soricidae G. Fischer, 1814 
 10.1. Phân họ Crocidurinae Crocidurinae Milne-Edwards, 1872 
34.  Chuột chù đuôi đen  Crocidura attenuata Milne-Edwards, 1872 
35.  Chuột chù đuôi trắng  Crocidura fuliginosa (Blyth, 1855) 
36.  Chuột chù nâu xám  Crocidura indochinensis Robinson et Kloss, 

1922 
37.  Chuột chù kẻ gỗ  Crocidura kegoensis Lunde, Musser, Ziegler, 

2004 
38.  Chuột chù răng trắng sôkôlốp Crocidura sokolovi Jenkins et al. 2007 
39.  Chuột chù zaixếp  Crocidura zaisevi Jenkins et al. 2007 
40.  Chuột chù hải nam Crocidura wuchihensis Wang, 1966 
41.  Chuột chù nhỏ  Suncus etruscus (Savi, 1822) 
42.  Chuột chù nhà  Suncus murinus (Linnaeus, 1766) 
 10.2. Phân họ Soricinae Soricinae G. Fischer, 1814 
43.  Chuột chù cộc  Anourosorex squamipes Milne-Edwards, 1872 
44.  Chuột chù đuôi ngắn  Blarinella griselda Thomas, 1912 
45.  Chuột chù nước himalai  Chimarrogale himalayica (Gray, 1842) 
46.  Chuột chù cao văn sung  Chodsigoa caovansunga Lunde et al. 2003 
47.  Chuột chù lô-vê  Chodsigoa parca G. M. Allen, 1923 
48.  Chuột chù răng nâu  Episoriculus caudatus (Horsfield, 1851) 
49.  Chuột chù răng nâu đuôi dài Episoriculus leucops (Horsfield, 1855) 
50.  Chuột chù ấn đuôi dài Episoriculus macrorus (Blanford, 1888) 
 11. Họ Chuột chũi  Talpidae G. Fischer, 1814 
 11.1. Phân họ Chuột chũi Talpinae G. Fischer, 1814 
51.  Chuột chũi đuôi dài  Scaptonyx fusicaudus Milne-Edwards, 1872 
52.  Chuột chũi răng nhỏ  Euroscaptor parvidens (Miller, 1940) 
53.  Chuột chũi mũi dài  Euroscaptor longirostris (Milne-Edwards, 1870) 
54.  Chuột chũi miền bắc  Mogera latouchei Thomas, 1907 
55.  Chuột chũi đuôi trắng Parascaptor leucura (Blyth, 1850) 
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 IX. BỘ DƠI  CHIROPTERA Blumbach, 1779 
 12. Họ Dơi quả  Pteropodidae Gray, 1821 
56.  Dơi ngựa bé  Pteropus hypomelanus Temminck, 1853 
57.  Dơi ngựa thái lan Pteropus lylei K. Andersen, 1908 
58.  Dơi ngựa lớn  Pteropus vampyrus (Linnaeus, 1758) 
59.  Dơi chó cánh ngắn  Cynopterus brachyotis (Müller, 1838) 
60.  Dơi chó cánh dài  Cynopterus sphinx (Vahl, 1797) 
61.  Dơi cáo xám  Rousettus amplexicaudatus (E. Geoffroy, 1810) 
62.  Dơi cáo nâu  Rousettus leschenaulti (Desmarest, 1820) 
63.  Dơi quả đuôi cụt nhỏ Megaerops ecaudatus (Temminck, 1837) 
64.  Dơi quả cụt đuôi lớn  Megaerops niphanae Yenbutra and Felten, 1983 
65.  Dơi quả núi cao  Sphaerias blanfordi (Thomas, 1891) 
66.  Dơi quả lưỡi dài  Eonycteris spelaea (Dobson, 1871) 
67.  Dơi ăn mật hoa bé  Macroglossus minimus (E. Geoffroy, 1810) 
68.  Dơi ăn mật hoa lớn  Macroglossus sobrinus K. Andersen, 1911 
 13. Họ Dơi lá mũi  Rhinolophidae Gray, 1825 
69.  Dơi lá mũi nhọn Rhinolophus acuminatus Peters, 1871 
70.  Dơi lá đuôi  Rhinolophus affinis Horsfield, 1823 
71.  Dơi lá mũi be-đôm Rhinolophus beddomei K. Andersen, 1905 
72.  Dơi lá sa-đen  Rhinolophus borneensis Peter, 1861 
73.  Dơi lá mũi hẹp Rhinolophus cornutus Temminck, 1834 

74.  Dơi lá mũi ô-gút Rhinolophus lepidus Blyth, 1844 
75.  Dơi lá lớn  Rhinolophus luctus Temminck, 1834 
76.  Dơi lá tai dài  Rhinolophus macrotis Blyth, 1844 
77.  Dơi lá mũi phẳng  Rhinolophus malayanus Bonhote, 1903 
78.  Dơi lá rẻ quạt  Rhinolophus marshalli Thonglongya, 1973 
79.  Dơi lá quạt  Rhinolophus paradoxolophus (Bourret, 1951) 
80.  Dơi lá péc-xôn  Rhinolophus pearsonii Horsfield, 1851 
81.  Dơi lá mũi nhỏ  Rhinolophus pusillus Temminck, 1834 
82.  Dơi lá rút Rhinolophus rouxii  Temminck, 1835 

83.  Dơi lá mũi sa-men  Rhinolophus shameli  Tate, 1943 
84.  Dơi lá trung hoa  Rhinolophus sinicus Andersen, 1905 
85.  Dơi lá nam á  Rhinolophus stheno Andersen, 1905 
 Phân loài Dơi lá việt nam R.  s. microglobosus Csorba et Jenkins, 1998 
86.  Dơi lá mũi nâu  Rhinolophus subbadius Blyth, 1844 
87.  Dơi lá tô-ma  Rhinolophus thomasi K. Andersen, 1905 
88.  Dơi lá đông á  Rhinolophus yunanensis Dobson, 1872 
 14. Họ Dơi nếp mũi   Hipposideridae  Lydekker, 1891 
89.  Dơi nếp mũi ba lá  Aselliscus stoliczkanus (Dobson, 1871) 
90.  Dơi nếp mũi không đuôi  Coelops frithii  Blyth, 1848 
91.  Dơi nếp mũi quạ  Hipposideros armiger  (Hodgson, 1835) 
92.  Dơi nếp mũi tro  Hipposideros ater Templeton, 1848 
93.  Dơi nếp mũi hai màu  Hipposideros bicolor  (Temminck, 1834) 
94.  Dơi nếp mũi lông đen  Hipposideros cineraceus Blyth, 1853 
95.  Dơi nếp mũi vương miện  Hipposideros diadema (E. Geoffroy, 1813) 
96.  Dơi nếp mũi lớn  Hipposideros fulvus Gray, 1838 
97.  Dơi nếp mũi nâu  Hipposideros galeritus Canter, 1846 
98.  Dơi nếp mũi xám  Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823) 
99.  Dơi nếp mũi khiên  Hipposideros lylei  Thomas, 1913 
100. Dơi nếp mũi xinh  Hipposideros pomona K. Andersen, 1918 
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101. Dơi nếp mũi prat  Hipposideros pratti Thomas, 1891 
102. Dơi nếp mũi đông dương  Hipposideros scutinares Robinson et al., 2003 
103. Dơi nếp mũi lông vàng  Hipposideros turpis Bangs, 1901 
104. Dơi nếp mũi việt nam  Paracoelops megalotis Dorst, 1947 
 15. Họ Dơi ma  Megadermatidae H. Allen, 1864 
105. Dơi ma bắc  Megaderma lyra  E. Geoffroy, 1810 
106. Dơi ma nam  Megaderma spasma (Linnaeus, 1758) 
 16. Họ Dơi bao đuôi  Emballonuridae Gervais, 1855 
 16.1. Phân họ Taphozoinae Taphozoinae Jerdon, 1867 
107. Dơi bao đuôi răng lớn  Saccolaimus saccolaimus (Temminck, 1838) 
108. Dơi bao đuôi cánh dài  Taphozous longimanus Hardwicke, 1825 
109. Dơi bao đuôi nâu đen  Taphozous melanopogon Temminck, 1841 
110. Dơi bao đuôi đen  Taphozous theobaldi  Dobson, 1872 
 17. Họ Dơi thò đuôi  Molossidae Gervais, 1855 
 17.1. Phân họ Dơi thò đuôi Molossinae Gervais, 1855 
111. Dơi thò đuôi  Chaerephon plicatus (Buchannan, 1800) 
 18. Họ Dơi muỗi  Vespertilionidae Gray, 1821 
 18.1. Phân họ Dơi muỗi Vespertilioninae Gray, 1821 
112. Dơi muỗi cổ vàng  Arielulus aureocollaris (Kock et Storch, 1996) 
113. Dơi muỗi đen Arielulus circumdatus (Temminck, 1840) 
114. Dơi nâu  Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 
115. Dơi răng cửa nhỏ  Hesperoptenus blanfordi (Dobson, 1877) 
116. Dơi răng cửa lớn  Hesperoptenus tickelli (Blyth, 1851) 
117. Dơi đốm hoa  Scotomanes ornatus (Blyth, 1851) 
118. Dơi nghệ lớn  Scotophilus heathii  (Horsfield, 1831) 
119. Dơi nghệ nhỏ  Scotophilus kuhlii  Leach, 1821 
120. Dơi muỗi ngón lớn  Glischropus tylopus (Dobson, 1875) 
121. Dơi ngón ngắn Nyctalus  noctula (Schreber, 1774) 
122. Dơi muỗi sọ dẹt Pipistrellus abramus (Temminck, 1838) 
123. Dơi muỗi xây lan  Pipistrellus ceylonicus (Kelaart, 1852) 
124. Dơi muỗi nâu  Pipistrellus coromandra (Gray, 1838) 
125. Dơi muỗi xám  Pipistrellus javanicus (Gray, 1838) 
126. Dơi muỗi sọ nhỏ  Pipistrellus paterculus Thomas, 1915 
127. Dơi muỗi mắt  Pipistrellus tenuis (Temminck, 1840) 
128. Dơi chai chân  Eudiscopus denticulus (Osgood, 1932) 
129. Dơi vách mũi dài  Hypsugo cadornae (Thomas, 1916) 
130. Dơi răng cửa lớn Hypsugo pulveratus (Peters, 1871) 
131. Dơi iô  Ia io Thomas, 1902 
132. Dơi chân đệm thịt  Tylonycteris pachypus (Temminck, 1840) 
133. Dơi rô-bút  Tylonycteris robustula Thomas, 1915 
 18.2. Phân họ Myotinae Myotinae Tate, 1942 
134. Dơi tai rậm lông  Myotis adversus (Horsfield, 1824) 
135. Dơi tai việt nam  Myotis annamiticus Kruskop et Tsytsulina, 2001 
136. Dơi tai lông mặt  Myotis annectans (Dobson, 1871) 
137. Dơi tai nam á  Myotis ater  (Peters, 1866) 
138. Dơi tai lớn  Myotis chinensis (Tomes, 1857) 
139. Dơi ăn thuỷ sinh  Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 
140. Dơi tai đốm vàng  Myotis formosus (Hodgson, 1835) 
141. Dơi tai hát-xen  Myotis hasseltii  (Temminck, 1840) 
142. Dơi tai cánh ngắn  Myotis horsfieldii (Temminck, 1840) 
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143. Dơi tai trung hoa  Myotis laniger (Peter, 1871) 
144. Dơi tai sọ lớn  Myotis montivagus (Dobson, 1874) 
145. Dơi tai chân nhỏ  Myotis muricola (Gray, 1846) 
146. Dơi tai bụng trắng Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 
147. Dơi tai chân dài  Myotis ricketti (Thomas, 1894) 
148. Dơi tai ngón lớn  Myotis rosseti (Oey, 1951) 
149. Dơi tai sọ cao  Myotis siligorensis (Horsfield, 1855) 
 18.3. Phân họ Miniopterinae Miniopterinae Dobson, 1875 
150. Dơi cánh dài bé  Miniopterus australis Tomes, 1858 
151. Dơi cánh khiên  Miniopterus magnater Sanborn, 1931 
152. Dơi cánh dài ni-cô-ban  Miniopterus pusillus Dobson, 1876 
153. Dơi cánh dài  Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
 18.4. Phân họ Murininae Murininae Miller, 1907 
154. Dơi mũi ống cánh lông  Harpiocephalus harpia (Temminck, 1840) 
155. Dơi mũi ống sọ nhỏ  Harpiocephalus mordax Thomas, 1923 

156. Dơi mũi ống răng đều  Murina (Harpiola) isodon Kuo, Fang, Csorba, 
Lee, 2006 

157. Dơi mũi ống bé  Murina aurata Milne-Edwards, 1872 
158. Dơi mũi ống tai tròn  Murina cyclotis Dobson, 1872 
159. Dơi mũi ống nhỏ  Murina huttoni (Peters, 1872) 
160. Dơi mũi ống lớn  Murina leucogaster  Milne-Edwards, 1872 
161. Dơi mũi ống tiên sa  Murina tiensa Csorba et al., 2007 
162. Dơi mũi ống lông chân  Murina tubinaris (Scully, 1881) 
 18.5. Phân họ Kerivoulinae Kerivoulinae Miller, 1907 
163. Dơi mũi nhẵn xám  Kerivoula hardwickii  (Horsfield, 1824) 
164. Dơi mũi nhẵn ka-chi  Kerivoula kachinensis Bates et al., 2004 
165. Dơi mũi nhẵn bé  Kerivoula papillosa (Temminck, 1840) 
166. Dơi mũi nhẵn đốm vàng  Kerivoula picta (Pallas, 1767) 
167. Dơi mũi nhẵn lớn  Kerivoula titania Bates et al., 2007 
168. Dơi tai loa kèn  Phoniscus jagorii (Peters,1866) 
 X. BỘ TÊ TÊ  PHOLIDOTA Weber, 1904 
 19. Họ Tê tê  Manidae Gray, 1821 
169. Tê tê gia va  Manis javanica Desmarest, 1822 
170. Tê tê vàng  Manis pentadactyla Linnaeus, 1758 
 XI. BỘ ĂN THỊT  CARNIVORA Bowdich, 1821 
 PHÂN BỘ DẠNG MÈO FELIFORMIA 
 20. Họ Mèo  Felidae  Fischer de Waldheim, 1817 
 20.1. Phân họ Mèo Felinae Fischer de Waldheim, 1817 
171. Báo lửa  Catopuma temminckii (Vigors and Horsfield, 

1827) 
172. Mèo ri  Felis chaus Schreber, 1777 
 Phân loài: Mèo ri phunvit  F. c. fulvidina (Thomas, 1929) 
173. Mèo gấm  Pardofelis marmorata (Martin, 1837) 
174. Mèo rừng  Prionailurus bengalensis (Kerr, 1792) 
175. Mèo cá  Prionailurus viverrinus (Bennett, 1833) 
 20.2. Phân họ Báo Pantherinae Pocock, 1917 
176. Báo gấm  Neofelis nebulosa (Griffith, 1821) 
177. Báo hoa mai  Panthera pardus (Linnaeus, 1758) 
 Phân loài:Báo h.mai trung quốc P. p. chinensis (Brass, 1904) 
178. Hổ  Panthera tigris (Linnaeus, 1758) 
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 Phân loài: Hổ đông dương P. t. corbetti  Mazak, 1968 

 21. Họ Cầy  Viverridae Gray, 1821 
 21.1. Phân họ Paradoxurinae Paradoxurinae Gray, 1865 
179. Cầy mực  Arctictis binturong (Raffles, 1821) 
180. Cầy tai trắng  Arctogalidia trivirgata (Gray, 1832) 
181. Cầy vòi mốc  Paguma larvata (Smith, 1827) 
182. Cầy vòi đốm  Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777) 
 21.2. Phân họ Hemigalinae Hemigalinae Gray, 1865 
183. Cầy vằn bắc  Chrotogale owstoni, Thomas, 1912 
184. Cầy vằn nam Hemigalus derbyanus (Gray, 1837) 
185. Cầy rái cá* Cynogale bennetti Gray, 1837 
 21.3. Phân họ Prionodontinae Prionodontinae Pocock, 1933 
186. Cầy gấm  Prionodon pardicolor  Hogdson, 1842 
 Phân loài: Cầy gấm prexia P. p. presina (Thomas, 1925) 
 21.4. Phân họ Viverrinae Viverrinae Gray, 1821 
187. Cầy giông sọc  Viverra megaspila Blyth, 1862 
188. Cầy giông Viverra zibetha Linnaeus, 1758 
189. Cầy hương  Viverricula indica (Geoffroy Saint-Hilaire, 1803) 
 22. Họ Cầy lỏn  Herpestidae Bonaparte, 1845 
190. Cầy lỏn tranh  Herpestes javanicus (Geoffroy Saint-Hilaire, 

1818) 
191. Cầy móc cua  Herpestes urva (Hogdson, 1836) 
 PHÂN BỘ DẠNG CHÓ CANIFORMIA 
 23. Họ Chó  Canidae Gray, Fischer, 1817 
192. Chó rừng  Canis aureus Linnaeus, 1758 
193. Sói đỏ  Cuon alpinus (Pallas, 1811) 
194. Lửng chó  Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 
195. Cáo lửa  Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 
 24. Họ Gấu  Ursidae Fischer de Waldheim, 1817 
196. Gấu chó  Helarctos malayanus  (Raffles, 1821) 
197. Gấu ngựa  Ursus thibetanus  Cuvier, 1823 
 25. Họ Chó biển Phocidae 
198. Hải cẩu Phoca largha Pallas, 1811 
 26. Họ Chồn  Mustelidae Fischer, 1817 
 26.1. Phân họ Lutrinae Lutrinae Bonaparte, 1838 
199. Rái cá vuốt bé  Aonyx cinerea (Illiger, 1815) 
200. Rái cá thường  Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 
 Phân loài: Rái cá thường trung hoa L. l. chinensis Gray, 1837 

201. Rái cá lông mũi  Lutra sumatrana (Gray, 1865) 
202. Rái cá lông mượt  Lutrogale perspicillata (Geoffroy Saint-Hilaire, 

1826) 
 26.1. Phân họ Mustelinae Mustelinae  Fischer, 1817 
203. Lửng lợn  Arctonyx collaris F. G. Cuvier, 1825 
204. Chồn vàng  Martes flavigula (Boddaert, 1785) 
 Phân loài: Chồn vàng đông dương M. f.  indochinensis Kloss, 1916 
205. Chồn bạc má bắc  Melogale moschata (Gray, 1831) 
 Phân loài: Chồn bác má bắc taxi M. m. taxilla (Thomas, 1925) 
206. Chồn bạc má nam  Melogale personata Geoffroy Saint-Hilaire, 1831 
207. Triết bụng vàng  Mustela kathiah Hodgson, 1835 
208. Triết bụng trắng Mustela nivalis Linnaeus, 1766 
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209. Triết chỉ lưng  Mustela strigidorsa Gray, 1853 
 XII. BỘ MÓNG GUỐC NGÓN 

LẺ  
PERISSODACTYLA Owen, 1848  

 27. Họ Heo vòi  Tapiridae Gray, 1821. 
210. Heo vòi* Tapirus indicus Desmarest, 1819 
 28. Họ Tê giác  Rhinocerotidae Gray, 1821 
211. Tê giác hai sừng* Dicerorhinus sumatrensis (Fischer, 1814) 
212. Tê giác một sừng  Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822 
 Phân loài tê giác một sừng việt 

nam 
R. s. annamiticus Heude, 1892 

 XIII. BỘ MÓNG GUỐC NGÓN 
CHẴN  

ARTIODACTYLA  Owen, 1848 

 29. Họ Lợn  Suidae Gray, 1821  
213. Lợn rừng trường sơn  Sus bucculentus Heude, 1892 
214. Lợn rừng  Sus scrofa Linnaeus, 1758 
 30. Họ Cheo cheo  Tragulidae Milne Edwards, 1864 
215. Cheo cheo nhỏ  Tragulus  kanchil  (Raffles, 1821) 
216. Cheo cheo napu Tragulus napu (Cuvier, 1822) 
217. Cheo cheo việt nam  Tragulus versicolor Thomas, 1910 
 31. Họ Hươu xạ  Moschidae Gray, 1821 
218. Hươu xạ  Moschus berezovskii  Flerov, 1929 
 Phân loài: Hươu xạ cao bằng Moschus berezovskii  caobangis (Dao, 1969) 
 32. Họ Hươu nai  Cervidae Goldfuss, 1820 
 32.1. Phân họ Cervinae Cervinae Goldfuss, 1820 
219. Hươu vàng  Axis porcinus (Zimmermann, 1780) 
 Phân loài: Hươu vàng việt nam Axis porcinus annamiticus (Huede, 1888) 
220. Hươu sao*  Cervus nippon Temminck, 1838 

 Phân loài: Hươu sao việt nam C. n. pseudaxis Gervais, 1841 
221. Mang thường, hoẵng  Muntiacus muntjak (Zimmermann, 1780) 
 Phân loài: Hoẵng vó đen M. m. nigripes Allen, 1930 
 Phân loài: Hoẵng trung bộ M. m.  annamensis Kloss, 1928 
 Phân loài: Hoẵng vó vàng M. m. vaginalis (Boddaert, 1785) 
222. Mang ruseven  Muntiacus rooseveltorum Osgood, 1932 
223. Mang trường sơn  Muntiacus truongsonensis (Giao et al., 1997) 
224. Mang lớn  Muntiacus vuquangensis (Tuoc et al. 1994) 
225. Hươu cà tông  Rucervus  eldii (Mclelland, 1842) 
 Phân loài: Cà tông xiêm C. e. siamensis Lydekker. 1915 

226. Nai đen Rusa unicolor  (Kerr, 1792) 
 Phân loài: Nai đen R. u. equinus (Cuvier, 1823) 
 33. Họ Trâu bò  Bovidae Gray, 1821 
 33.1. Phân họ Bò Bovinae Gray, 1821 
227. Bò tót  Bos frontalis Lambert, 1804 
228. Bò rừng  Bos javanicus d’ Alton, 1823 
229. Bò xám* Bos sauveli Urbain, 1937 
230. Trâu rừng Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758) 
231. Sao la  Pseudoryx nghetinhensis Dung et al., 1993 
 33.2. Phân họ Sơn dương Caprinae Gray, 1821 
232. Sơn dương  Capricornis milneedwardsii David, 1869 
 XIV. BỘ CÁ VOI CETACEA 

 PHÂN BỘ CÁ VOI KHÔNG MYSTICETI 
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RĂNG 
 34. Họ Cá voi lưng xám Balaenopteridae 
233. Cá voi nhỏ Balaenoptera acutorostrata Lacepede, 1804 
234. Cá voi êđen Balaenoptera edeni Andeeson, 1879 
235. Cá voi xanh Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) 
236. Cá voi lưng gù Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) 
 PHÂN BỘ CÁ VOI CÓ RĂNG ODONTOCETI 
 35. Họ Cá heo biển Delphinidae 
237. Cá heo thường Delphinus delphis Linnaeus, 1758 
238. Cá heo mỏ dài Delphinus capensis Gray, 1828 
239. Cá voi săn mồi nhỏ Feresa anttenuata Gray, 1874 
240. Cá heo vây ngắn Globicephala macrorhynchus Gray, 1846 
241. Cá heo xám Grampus griseus (Cuvier, 1812) 
242. Cá heo bụng trắng Lagenodelphis hosei Fraser, 1956 
243. Cá heo iravadi Orcaella brevirostris (Owen in Gray, 1866) 
244. Cá heo săn mồi Orcinus orca (Linnaeus, 1758) 
245. Cá heo đầu quả dưa Peponocephala  electra (Gray, 1846) 
246. Cá heo săn mồi giả, cá ông chuông Pseudorca crassidens (Owen, 1846) 
247. Cá heo lưng gù Sousa chinensis (Osbeck, 1765) 
248. Cá heo chấm nhiệt đới Stenella attenuata (Gray, 1846) 
249. Cá heo sọc Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) 
250. Cá heo vây dài Stenella longirostris (Gray, 1828) 
251. Cá heo răng thô Steno bredanensis (Cuvier in Lesson, 1828) 
252. Cá heo mõm to Tursiops truncatus (Montagu, 1828) 
 36. Họ Lợn biển Phocoenidae 
253. Cá heo không vây Neophocaena phocaenoides (Cuvier, 1829) 
 37. Họ Cá voi mõm gãy Ziphiidae 
254. Cá voi mõm gảy Ziphius cavirostris Cuvier, 1823 
 XV. BỘ GẶM NHẤM  RODENTIA Bowdich, 1821  
 PHÂN BỘ DẠNG SÓC SCIUROMORPHA 
 38. Họ Sóc  Sciuridae Fischer de Waldheim, 1817 
 38.1. Phân họ Sóc đen Ratufinae Moore, 1959 
255. Sóc nâu bạc Ratufa affinis (Raffles, 1821) 
256. Sóc đen Ratufa bicolor (Sparrman, 1778) 
 Phân loài: Sóc đen lưng đen  R. b.  hainana (Allen, 1906) 
 Phân loài: Sóc đen lưng vàng  R. b.  smithi (Robison &Kloss, 1922) 
 Phân loài: Sóc đen côn đảo  R. b. condorensis (Kloss, 1920) 
 38.2. Phân họ Sóc bay Sciurinae Fischer de Waldheim, 1817 
257. Sóc bay lông chân  Belomys pearsonii (Gray, 1842) 
258. Sóc bay đen trắng  Hylopetes alboniger  (Hodgson, 1836) 
259. Sóc bay côn đảo  Hylopetes lepidus (Hosfield, 1822) 
260. Sóc bay xám  Hylopetes phayrei (Blyth, 1859) 
261. Sóc bay bé  Hylopetes spadiceus (Blyth, 1847) 
262. Sóc bay sao  Petaurista elegans (Müller, 1840) 
263. Sóc bay trâu  Petaurista philippensis (Elliot, 1839) 
 Phân loài: Sóc bay lớn chóp đuôi 

đen 
 P. p. badiatus (Thomas, 1925) 

 Phân loài: Sóc bay lớn chóp đuôi 
trắng 

P. p. miloni (Bourret, 1892) 

 Phân loài: Sóc bay lớn lưng nâu đen  P. p. annamensis (Thomas, 1914) 
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 38.3. Phân họ Sóc cây Callosciurinae Pocock, 1923 
264. Sóc bụng đỏ  Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) 
 Phân loài: Sóc bụng đỏ chóp đuôi 

đỏ 
C. e. erythraeus Pallas, 1779 

 Phân loài: Sóc bụng đỏ cúc phương  C. e. cucphuongis Dao, 1965 
 Phân loài: Sóc bụng đỏ chóp đuôi 

trắng         
C. e. castaneoventris (Gray, 1842) 

 Phân loài: Sóc bụng đỏ chóp đuôi 
đen 

 C. e. erythrogaster Blyth, 1842 

 Phân loài: Sóc chân vàng  C. e.  flavimanus (Geofroy, 1831) 
265. Sóc đỏ  Callosciurus finlaysonii (Horsfield, 1823) 
 Phân loài: Sóc đỏ u minh  C. f. cinnamoeus (Temminckii, 1853) 
 Phân loài: Sóc mun côn đảo  C. f. germaini (Milne-Edwards, 1867) 
 Phân loài: Sóc đỏ phú quốc C. f.  harmandi (Milne-Edwards, 1877) 
266. Sóc bụng xám  Callosciurus inornatus (Gray, 1867) 
267. Sóc sọc hông bụng xám Callosciurus nigrovittatus Horsfield, 1823 

268. Sóc sọc hông bụng hung Callosciurus notatus Boddaert, 1785 

269. Sóc họng đỏ Dremomys gularis Osgood, 1932 
270. Sóc má vàng  Dremomys pernyi  (Milne-Edwards, 1867) 
 Phân loài: Sóc má vàng tai vệt đỏ D. p. pernyi  Milne-Edwards, 1867 
 Phân loài: Sóc má vàng tai vệt 

trắng 
D. p. flavior  Allen , 1012 

271. Sóc mõm hung  Dremomys rufigenis (Blanford, 1878) 
 Phân loài: Sóc mõm hung nam D. r. fuscus (Bonhote, 1907) 
 Phân loài: Sóc mõm hung bắc D. r. ornatus Thomas, 19142 
272. Sóc vằn lưng  Menetes berdmorei (Blyth, 1849) 
273. Sóc đuôi ngựa  Sundasciurus hippurus (I. Geoffroy, 1831) 
 Phân loài: Sóc đuôi ngựa S. h. hippurus Goeffroy, 1831 
 Phân loài: Sóc đ. ngựa u minh S. h. ornatus Dao et Cao, 1990 

274. Sóc chuột nhỏ  Tamiops macclellandii (Horsfield, 1840) 
 Phân loài: Sóc chuột nhỏ  T. m. inconstans Thomas, 1920 
275. Sóc chuột hải nam  Tamiops maritimus (Bonhote, 1900) 
276. Sóc chuột lửa  Tamiops rodolphii  (Milne-Edwards, 1867) 
277. Sóc chuột lớn  Tamiops swinhoei (Milne-Edwards, 1874) 
 39. Họ Nê Củng Diatomyidae 
278. Nê củng Laonastes aenigmamus Jenkins et al., 2005 
 PHÂN BỘ DẠNG CHUỘT MYOMORPHA 
 40. Họ Chuột gai Platacanthomyidae Alston, 1876 
279. Chuột mù  Typhlomys cinereus Milne-Edwards, 1877 
 41. Họ Dúi  Spalacidae Gray, 1821 
 41.1. Phân họ Dúi Rhizomyinae Winge, 1887 
280. Dúi nâu  Cannomys badius (Hodgson, 1841) 
281. Dúi mốc lớn  Rhizomys pruinosus Blyth, 1851 
282. Dúi mốc nhỏ  Rhizomys sinensis Gray, 1831 
283. Dúi má vàng  Rhizomys sumatrensis (Raffles, 1821) 
 42. Họ Chuột cộc  Cricetidae Fischer, 1817 
 Phân họ Chuột cộc Arvicolinae Gray, 1821 
284. Chuột cộc  Eothenomys melanogaster (Milne-Edwards, 

1871) 
 43. Họ Chuột  Muridae Illiger, 1811 
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 43.1. Phân họ Chuột Murinae Illiger, 1815 
285. Chuột đất lớn  Bandicota indica (Bechstein, 1800) 
286. Chuột đất bé  Bandicota savilei Thomas, 1916 
287. Chuột mốc bé  Berylmys berdmorei (Blyth, 1851) 
288. Chuột mốc lớn  Berylmys bowersi (Anderson, 1879) 
289. Chuột mốc ma-ke-zi  Berylmys mackenziei (Thomas, 1916) 
290. Chuột cây  Chiromyscus chiropus (Thomas, 1891) 
291. Chuột nhắt cây  Chiropodomys gliroides (Blyth, 1856) 
292. Chuột răng lớn  Dacnomys millardi Thomas, 1916 
293. Chuột vàng  Hapalomys delacouri Thomas, 1927 
294. Chuột hươu lớn  Leopoldamys edwardsi (Thomas, 1882) 
295. Chuột núi mi-let  Leopoldamys milleti (Robinson et Kloss, 1922) 
296. Chuột núi đông bắc  Leopoldamys neilli (Marshall, 1976) 
297. Chuột núi đuôi dài  Leopoldamys sabanus (Thomas, 1887) 
298. Chuột xu-ri lông mềm  Maxomys moi (Robinson et Kloss, 1922) 
299. Chuột xu-ri  Maxomys surifer  (Miller, 1900) 
300. Chuột choắt tai đỏ  Micromys minutus (Pallas, 1771) 
301. Chuột nhắt đồng  Mus caroli  Bonhote, 1902 
302. Chuột nhắt hoẵng  Mus cervicolor Hodgson, 1845 
303. Chuột cúc  Mus cookii  Ryley, 1914 
304. Chuột nhắt nhà  Mus musculus Linnaeus, 1758 
305. Chuột nhắt nương  Mus pahari  Thomas, 1916 
306. Chuột nhắt mũi ngắn  Mus shortridgei (Thomas, 1914) 
307. Chuột khổng tử  Niviventer confucianus (Milne-Edwards, 1871) 
308. Chuột hươu bé  Niviventer fulvescens (Gray, 1847) 
309. Chuột lang bi an  Niviventer langbianis (Robinson et Kloss, 1922) 
310. Chuột núi đông dương  Niviventer tenaster  (Thomas, 1916 ) 
311. Chuột rừng đông dương  Rattus andamanensis (Blyth, 1860) 
312. Chuột bụng bạc  Rattus argentiventer  (Robinson et Kloss, 1916) 
313. Chuột lắt  Rattus exulans (Peale, 1848) 
314. Chuột đồng bé  Rattus losea (Swinhoe, 1871) 
315. Chuột bóng  Rattus nitidus (Hodgson, 1845) 
316. Chuột cống Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 
317. Chuột đồng núi cao  Rattus osgoodi  Musse et Newcomb, 1985 
318. Chuột thường  Rattus rattus  (Linnaeus, 1758) 
319. Chuột nhà  Rattus tanezumi Temminck, 1844  
320. Chuột núi đá đông bắc  Tokinomys daovantieni Musser et al., 2006 
321. Chuột nhắt cây đuôi dài  Vandeleuria oleracea (Bennet,1832) 
 PHÂN BỘ DẠNG NHÍM HYSTRICOMORPHA 
 44. Họ Nhím  Hystricidae G. Fischer, 1817 
322. Đon  Atherurus macrourus  (Linnaeus, 1758) 
323. Nhím đuôi ngắn  Hystrix brachyura Linnaeus, 1758 
 Phân loài: Nhím đuôi ngắn  Hystrix brachyura brachyura Linnaeus, 1758

  
  Phân loài:  Nhím bờm  Hystrix brachyura subcristata Swinhoe, 1870 
Ghi chú: * loài đã bị tuyệt chủng, hoặc đã bị tuyệt chủng trong thiên nhiên ở Việt Nam 
    

Tổng cộng: 322 loài (340 loài và phân loài), 155 giống, 43 họ, 15 bộ. Trong đó, thú biển cps 
24 loài, thú nội địa có 298 loài. 
 


